
Thứ Tiết 6A (201C) 6B (202C) 6C (304B) 7A (302C) 8A(301C) 9A (302 nhà B) 10A(304A) 10B(303C) 11A(303 nhà B)

1 Toán - Giang KNS Anh - Huệ Toán - Linh Anh - Bùi Lan Anh - Hà Văn - Liên Toán - Nga Toán - Hiền

2 Anh - Hà Văn - Hương Anh - Huệ Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Tổ hợp  XH Toán - Nga Anh GT - Yến

3 Anh GT - Hoa Văn - Hương Toán - Linh Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Toán - Hiền Anh - Huệ Văn - Liên

1 Văn - Chang Toán - Linh Anh - Trang Văn - Chuyên Toán - Nga Anh - Hà Tổ hợp TN Tổ hợp XH KNS

2 Anh - Trang Tổ hợp TN Toán - Linh Văn - Chuyên KNS Toán - Nga Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật

3 Toán - Giang Anh - Trang Văn - Chuyên Toán - Linh Văn - Chang Toán - Nga Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật

1 Văn - Chang Anh - Huệ Tổ hợp TN Anh  - Trần Lan Toán - Nga Anh GT - Hà Toán - Hiền Tổ hợp TN Văn - Liên

2 Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Anh  - Trần Lan Toán - Nga Văn - Chang Văn - Liên Anh - Huệ Toán - Hiền

3 Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Năng khiếu/Nghệ thuật Toán - Linh Anh GT - Trần Lan Toán - Nga Văn - Liên Anh GT - Huệ Toán - Hiền

1 Toán - Giang Anh - Trang Văn - Chuyên Toán - Linh Anh - Trần Lan Tổ hợp XH KNS Toán - Nga Anh - Yến

2 Toán - Giang Toán - Linh Văn - Chuyên KNS Anh - Trần Lan Văn - Chang Anh - Yến Toán - Nga Văn - Liên

3 Anh - Trang Toán - Linh KNS Văn - Chuyên Toán - Nga Văn - Chang Anh GT - Yến Văn - Liên Tổ hợp TN

1 Văn - Chang Toán - Linh Anh GT - Trần Lan Tổ hợp TN Toán TA - Tráng Anh - Hà Toán - Hiền KNS Anh - Yến

2 KNS Văn - Hương Toán - Linh Anh GT - Trần Lan Văn - Chang Toán TA - Tráng Toán - Hiền Văn - Liên Anh - Yến

3 Tổ hợp TN Anh GT - Trần Lan Toán - Linh Anh - Huyền Văn - Chang KNS Anh - Yến Văn - Liên Tổ hợp XH
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TUYÊN QUANG

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG HỌC BUỔI CHIỀU

TỪ NGÀY 15/06/2020

ÔN HỌC SINH GIỎI VÀ DỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU
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